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1. Các khoa và ch tiêu tuy n sinhỉ ể

  1) Các tr ng đ i h c đ c B T pháp l a ch n vào năm 2025 đ đào t o nhân viên chăm sóc ※ ườ ạ ọ ượ ộ ư ự ọ ể ạ
ng i n c ngoài.ườ ướ

2. Lịch trình tuyển sinh

L ch tr nh tuy n ch n c th thay đ i, v m i thay đ i s đ c th ng b o tr c tr n trang web ※ ị ì ể ọ ó ể ổ à ọ ổ ẽ ượ ô á ướ ê

c a Trung t m Giao l u Qu c t .ủ â ư ố ế

Ph ng th c tuy n sinh dành cho thí sinh n c ngoài c a Khoa Chăm sóc S c kh e Toàn c u ch※ ươ ứ ể ướ ủ ứ ỏ ầ ỉ
áp d ng cho đ t tuy n sinh đ u tiên.ụ ợ ể ầ

đ ng ườ
kẻ C c b ph n đang nh n h sá ộ ậ ậ ồ ơ

Ch ti u ỉ ê
tuy n sinhể

H th ng ệ ố
tr ng ườ
h cọ

Ng y/ mà Đê ghi chú

S c kh eứ ỏ

Khoa Ch m s c S c kh e To n c u ă ó ứ ỏ à ầ

(Chuy n ng nh Ch m s c)ê à ă ó
30 ng iườ 2 n mă h ng tu nà ầ

Khoa Du l ch To n c uị à ầ Không có 
h n chạ ế

3 n mă h ng tu nà ầ
Khoa Ng n ng H n Qu c To n c uô ữ à ố à ầ

Phân lo iạ t 1Đợ
(Trong và ngoài n c)ướ

t  2Đợ
(Trong và ngoài n c)ướ

t  3Đợ
(Trong và ngoài n c)ướ ghi chú

N p h sộ ồ ơ

Ng y 1 th ng 9 n m à á ă
2026 (Th Ba) Ng y ứ – à
23 th ng 10 n m 2026 á ă

(Th S u)ứ á

Ng y 23 th ng 11 n m à á ă
2026 (Th Hai) Ng y ứ – à
31 th ng 12 n m 2026 á ă

(Th N m)ứ ă

Ng y 11 th ng 1 (Thà á ứ
Hai) Ng y 15 th ng 1 – à á
(Th S u), n m 2027ứ á ă

n tr c ti p Đế ự ế

Trung t m Giao â

l u Qu c tư ố ế

ho c n p h sặ ộ ồ ơ

qua đ ng b u ườ ư

đi nệ
Ph đ ng k : í ă ý

35.000 KRW

H n ch t n p ạ ó ộ

t i li uà ệ

Ng y 30 th ng 10 n m à á ă
2026 (Th S u)ứ á
Tr c 17:00ướ

Ng y 31 th ng 12 n m à á ă
2026 (Th N m)ứ ă
Tr c 17:00ướ

Ng y 22 th ng 1 n m à á ă
2027 (Th S u)ứ á
Tr c 17:00ướ

Ph ng v n vỏ ấ à

nh giĐá á

Ng y 2 th ng 11 (Thà á ứ
Hai) ng y 3 th ng 11 – à á
(Th Ba), n m 2026ứ ă

Ng y 11 th ng 1 (Thà á ứ
Hai) Ng y 12 th ng 1 – à á
(Th Ba), n m 2027ứ ă

Ng y 25 th ng 1 (Thà á ứ
Hai) Ng y 27 th ng 1 – à á
(Th T ), n m 2027ứ ư ă

a đi m đ c Đị ể ượ

ch đ nhỉ ị

(S đ c th ng ẽ ượ ô

b o sau)á

Th ng b o vô á ề

c c ng vi n á ứ ê

tr ng tuy nú ể

Th S u, ng y 13 ứ á à
th ng 11 n m 2026á ă

Ng y 13 th ng 1 n m à á ă
2027 (Th T )ứ ư

Th S u, ng y 5 th ng ứ á à á
2 n m 2027ă

Th ng b o cô á á

nh nâ

ng k d nh Đă ý à

cho c c ng á ứ

vi n tr ng ê ú

tuy nể

Th S u, ng y 13 th ng ứ á à á
11 n m 2026ă
Th T , ng y 18 – ứ ư à

th ng 11 n m 2026, á ă
24:00

Ngày 13 tháng 1 
năm 2027 (Thứ 
Tư) 24:00 ngày – 
15 tháng 1 năm 
2027 (Thứ Sáu)

Ng y 5 th ng 2 n m à á ă
2027 (Th S u) Ng y ứ á – à
12 th ng 2 n m 2027 á ă

(Th S u)ứ á

Hana Bank
T i kho n o cà ả ả á

nh nâ

nh h ngĐị ướ D ki n v o th ng 2 n m 2027ự ế   à á ă
Th ng b o ti p ô á ế

theo s đ c ẽ ượ

g i sau.ử
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3. Ph ng pháp xét tuy nươ ể

Vi c xét h s nh m đ m b o các thí sinh có đ h s th a mãn đi u ki n nh p h c. Các tr ng h p thi u h s s b lo i ※ ệ ồ ơ ằ ả ả ủ ồ ơ ỏ ề ệ ậ ọ ườ ợ ế ồ ơ ẽ ị ạ
kh i danh sách trúng tuy n.ỏ ể

4. i u ki n ng tuy nĐ ề ệ ứ ể
※ Nh ng ng i có 2 qu c t ch do nh p t ch Hàn Qu c không đ c d tuy n theo di n tuy n sinh ữ ườ ố ị ậ ị ố ượ ự ể ệ ể

dành cho ng i n c ngoài (bao g m c b m )ườ ướ ồ ả ố ẹ

Vi c gi i thích thành tích h c t p và công nh n tín ch h c t p, v.v. đ c xác đ nh theo các quy ※ ệ ả ọ ậ ậ ỉ ọ ậ ượ ị
đ nh có liên quan.ị

5. L u ý cho ng i n p đ nư ườ ộ ơ
   A. Nh ng đi u c n l u ý khi n p h sữ ề ầ ư ộ ồ ơ
     - Thí sinh không th n p đ n vào nhi u khoa cùng lúc.ể ộ ơ ề
     - Thí sinh không đ c đăng ký h c t i tr ng khác cùng lúc. N u thí sinh h y đăng ký sau khi ượ ọ ạ ườ ế ủ

đã đóng h c phí, h c phí s đ c hoàn tr theo quy đ nh c a tr ng.ọ ọ ẽ ượ ả ị ủ ườ

       (Hoàn tr toàn b h c phí n u h y tr c khi h c kỳ b t đ u, hoàn tr m t ph n h c phí n u ả ộ ọ ế ủ ướ ọ ắ ầ ả ộ ầ ọ ế

h y sau khi h c kỳ b t đ u)ủ ọ ắ ầ

  

H ng ạ
m cụ i u ki nĐề ệ

Qu c ố
t chị Cha m và thí sinh đ u là ng i n c ngoài.• ẹ ề ườ ướ

H c l cọ ự

Thí sinh t t nghi p (d ki n t t nghi p) THPT chính quy trong và ngoài n c, thí sinh có trình đ h c • ố ệ ự ế ố ệ ướ ộ ọ
v n t ng đ ng đ c công nh n theo pháp lu t.ấ ươ ươ ượ ậ ậ
Không công nh n trình đ h c v n nh Thi đánh giá n ng l c, h c t i nhà, h c trên m ng, giáo d c ※ ậ ộ ọ ấ ư ă ự ọ ạ ọ ạ ụ
cho ng i tr ng thành... ườ ưở

h c ọ

ngo i ạ

ngữ

Nh ng ng i đ p ng m t ho c nhi u đi u ki n sau đ y• ữ ườ á ứ ộ ặ ề ề ệ â

① Ng i s h u ch ng ch TOPIK (Kỳ thi Năng l c ti ng Hàn) c p đ 2 tr lênườ ở ữ ứ ỉ ự ế ấ ộ ở

② Nh ng ng i đ v t qua k thi n ng l c ti ng H n do tr ng ch ng t i tữ ườ ã ượ ỳ ă ự ế à ườ ú ô ổ

ch cứ

③ Nh ng cá nhân đã hoàn thành C p đ 2 tr lên c a Ch ng trình H i nh p và Nh p cữ ấ ộ ở ủ ươ ộ ậ ậ ư

Hàn Qu c (KIIP) thu c B T pháp ho c đ t t 41 đi m tr lên trong bài ki m tra đánh giá ố ộ ộ ư ặ ạ ừ ể ở ể

s b ; nh ng cá nhân đã hoàn thành c p đ S c p 2 (Sejong 2B) tr lên t i Vi n King ơ ộ ữ ấ ộ ơ ấ ở ạ ệ

Sejong.

Ph ng ph p l a ch nươ á ự ọ Ph n p h s (KRW)í ộ ồ ơ ghi chú

nh gi h s v ph ng Đá á ồ ơ à ỏ

v nấ
원35,000
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B. Nh p thông tin cá nhân và đ ng ýậ ồ
    - Tên ti ng Anh và ngày sinh c a ng i n p đ n ph i trùng kh p v i tên trên hế ủ ườ ộ ơ ả ớ ớ ộ
chi u.ế
     - Ng i n p đ n ph i ch u trách nhi m v b t k l i ho c thi u sót nào trong ườ ộ ơ ả ị ệ ề ấ ỳ ỗ ặ ế

thông tin liên l c c a mình, ch ng h n nh s đi n tho i, đ a ch email ho c ạ ủ ẳ ạ ư ố ệ ạ ị ỉ ặ
đ a ch .ị ỉ

   C. X lý h y k t qu trúng tuy nử ủ ế ả ể
    - Tr ng h p h s n p không đ y đ ho c thí sinh trúng tuy n b ng hình th c ườ ợ ồ ơ ộ ầ ủ ặ ể ằ ứ

gian d i, gi m o ho c các hình th c không công b ng khác thì vi c trúng ố ả ạ ặ ứ ằ ệ
tuy n s b h y b , b t k tr c hay sau khi trúng tuy n.ể ẽ ị ủ ỏ ấ ể ướ ể

     - N u b t ch i c p th th c, vi c nh p h c s b h y và h c phí đã đóng s đ c hoàn tr (không ế ị ừ ố ấ ị ự ệ ậ ọ ẽ ị ủ ọ ẽ ượ ả
bao g m phí d tuy n)ồ ự ể

     - N u thí sinh không nh p c nh tr c ngày khai gi ng s b h y k t qu nh p h c.ế ậ ả ướ ả ẽ ị ủ ế ả ậ ọ
   
D. Khác
     - H s đã n p s không đ c tr l i, không đ c s a đ i, thay th ho c h y ồ ơ ộ ẽ ượ ả ạ ượ ử ổ ế ặ ủ

b đ n đ ng ký và h s đã n p sau khi n p.ỏ ơ ă ồ ơ ộ ộ
     - Sau khi xác nh n h s g c và đóng đ h c phí, tr ng s c p gi y phép ậ ồ ơ ố ủ ọ ườ ẽ ấ ấ

nh p h c tiêu chu n đ c p visa.ậ ọ ẩ ể ấ
     - T t c các gi y t n p ph i đ c c p trong vòng 3 tháng k t ngày h t h n ấ ả ấ ờ ộ ả ượ ấ ể ừ ế ạ

n p đ n.ộ ơ
     - Nh ng v n đ không đ c quy đ nh c th trong h ng d n tuy n sinh s đ c áp d ng sau khi ữ ấ ề ượ ị ụ ể ướ ẫ ể ẽ ượ ụ

h i đ ng qu n lý tuy n sinh c a tr ng cân nh c.ộ ồ ả ể ủ ườ ắ
      M i th c m c liên quan đ n visa và gi y ch ng nh n nh p h c tiêu chu n, ※ ọ ắ ắ ế ấ ứ ậ ậ ọ ẩ

vui lòng liên h Trung tâm Trao đ i Qu c t (031-249-6286).ệ ổ ố ế

6. Hồ sơ nộp

STT H sồ ơ Ghi chú
1 • Đơn đăng ký nhập học M u 1ẫ

2
• Giới thiệu bản thân (Kế hoạch học 
tập)

M u 2ẫ

3

B ng c p cao nh t• ằ ấ ấ
①  B ng t t nghi p (d ki n t t ằ ố ệ ự ế ố

nghi p) THPTệ
②  H c b THPTọ ạ

 

- Công ch ng Apostille: n p b n g c đã đ c ch ng th c. ứ ộ ả ố ượ ứ ự
(Ch ng th c t i c quan có th m quy n t i n c s t i.)ứ ự ạ ơ ẩ ề ạ ướ ở ạ

- i v i các n c không ký k t Apostille: n p b n g c đã đ c Đố ớ ướ ế ộ ả ố ượ
d ch công ch ng t i i s quán ( i s quán Hàn Qu c t i ị ứ ạ Đạ ứ Đạ ứ ố ạ
n c s t i)ướ ở ạ

- Thí sinh Trung Qu c n p b n d ch công ch ng.ố ộ ả ị ứ
- ch ng minh trình đ h c v n t i Vi t Nam, Để ứ ộ ọ ấ ạ ệ
n p m t trong các gi y t đã đ c Lãnh s quán ộ ộ ấ ờ ượ ự
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7. N i n p h sơ ộ ồ ơ
 - Trung t m giao l u qu c t c a i h c Y t ngNam. 50 (Jungja-dong), 74 đ ng â ư ố ế ủ Đạ ọ ế Đô ườ

Cheoncheon-ro, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do

   S đi n tho i : 82-31-249-6286  Fax : 82-31-249-6239 Email: ố ệ ạ ilec@dongnam.ac.kr

 T t c c c t i li u c n thi t ph i đ c chu n b v th sinh ho c ng i đ i di n ph i tr c ※ ấ ả á à ệ ầ ế ả ượ ẩ ị à í ặ ườ ạ ệ ả ự

ti p đ n v n p.ế ế à ộ

 Th i gian n p h s : 09:00-18:00 c c ng y trong tu n※ ờ ộ ồ ơ á à ầ

Hàn Qu c t i Vi t Nam ho c i s quán Vi t Nam ố ạ ệ ặ Đạ ứ ệ
t i Hàn Qu c xác nh n.ạ ố ậ

4

Gi y xác nh n qu c t ch và quan h gia • ấ ậ ố ị ệ
đình.

Gi y t ch ng minh qu c t ch c a b① ấ ờ ứ ố ị ủ ố
m thí sinhẹ

Gi y ch ng nh n quan h gia đình② ấ ứ ậ ệ
Ch ng minh th ng i n c ngoài ③ ứ ư ườ ướ

   (n u có)ế

B n sao h chi u và b n sao c n c c công dân.① ả ộ ế ả ă ướ
- Tr ng h p qu c t ch Trung Qu c, n p b n sao d ch thu t ườ ợ ố ị ố ộ ả ị ậ

công ch ng ứ
- Tr ng h p b m đã ly hôn ho c đã m t, n p b n d ch công ườ ợ ố ẹ ặ ấ ộ ả ị

ch ng gi y xác nh n đã ly hôn ho c gi y ch ng t đ c c p ứ ấ ậ ặ ấ ứ ử ượ ấ
t i đ a ph ng. ạ ị ươ

- Tr ng h p cha m ly hôn, ph i n p các gi y tườ ợ ẹ ả ộ ấ ờ
liên quan đ n quy n nuôi con và quy n giám hế ề ề ộ
c a ng i n p đ n.ủ ườ ộ ơ

Gi y xác nh n quan h gia đình② ấ ậ ệ
- Qu c t ch Trung Qu c: B n sao s h kh u và gi y ch ng ố ị ố ả ổ ộ ẩ ấ ứ

nh n quan h gia đình.ậ ệ
- Qu c t ch Vi t Nam: Gi y khai sinh và h kh u (xác nh n ố ị ệ ấ ộ ẩ ậ
thông tin c trú)ư
- Qu c t ch Nh t B n: B n sao h kh uố ị ậ ả ả ộ ẩ
- M và các qu c t ch khác: Gi y khai sinhỹ ố ị ấ

N p b n d ch công ch ng ti ng Anh ho c ti ng Hàn※ ộ ả ị ứ ế ặ ế
B n sao Ch ng minh th ng i n c ngoài③ ả ứ ư ườ ướ

- Ch nh ng thí sinh c trú t i Hàn Qu c (photo c hai m t c a ỉ ữ ư ạ ố ả ặ ủ
ch ng minh)ứ

5 • Xác nhận năng lực ngôn ngữ - Gi y xác nh n n ng l c ti ng Hàn (TOPIK) t c p 2 tr lên.ấ ậ ă ự ế ừ ấ ở
- Các gi y t liên quan đ n k thi n ng l c ti ng Hàn khác ấ ờ ế ỳ ă ự ế

6

Tài liệu chứng minh tài chính - • 
Giấy xác nhận số dư tài khoản 
ngân hàng (bản gốc) Tối thiểu 20 
triệu KRW (hoặc số tiền tương 
đương bằng ngoại tệ khác)

C n n p sau khi có thông báo v※ ầ ộ ề

các ng viên trúng tuy n.ứ ể     

- Ch các gi y t b n g c đ c c p trong vòng m t ỉ ấ ờ ả ố ượ ấ ộ
tháng tính đ n ngày n p h s m i có giá tr (không ế ộ ồ ơ ớ ị
ch p nh n b n sao s ti t ki m).ấ ậ ả ổ ế ệ
- Ch ch p nh n gi y xác nh n s d ngân hàng đ ng ỉ ấ ậ ấ ậ ố ư ứ
tên ng i n p đ n ho c cha m c a ng i n p đ n.ườ ộ ơ ặ ẹ ủ ườ ộ ơ

7 Cam k t chi tr chi phí du h cế ả ọ M u 3 (Ng i b o lãnh tài chính tr c ti p ký tên.)ẫ ườ ả ự ế

8
ng ý cung c p và cho bên th 3 sĐồ ấ ứ ử

d ng thông tin cá nhânụ M u 4ẫ

9
 B n sao h chi u và 3 t m nh (s d ng ả ộ ế ấ ả ử ụ
mà đã s d ng làm h chi uử ụ ộ ế Ch p trong vòng 3 tháng g n đây (Không ch p nh n nh photo)ụ ầ ấ ậ ả

10

Tài li u h tr c a Vi n Ngôn ngệ ỗ ợ ủ ệ ữ
Hàn Qu cố
(Ch áp d ng cho các cá nhân có ỉ ụ
liên quan.)

Gi y xác nh n đang theo h c, B ng đi m, Gi y ch ng ấ ậ ọ ả ể ấ ứ
nh n tham gia khóa h cậ ọ
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 Kh ng th n p h s v o th b y, ch nh t, ng y ngh l .※ ô ể ộ ồ ơ à ứ ả ủ ậ à ỉ ễ

8. H ng d n n p h c phíướ ẫ ộ ọ
  A. S ti n thanh toán: D a trên h c phí n m h c 2026.ố ề ự ọ ă ọ

 C. Cách nộp học phí

    N u không xác nh n thanh toán đúng th i h n, nhà tr ng s coi nh ng ① ế ậ ờ ạ ườ ẽ ư ứ

viên không có ý đ nh nh p h c, d n đ n vi c h y b k t qu trúng tuy n.ị ậ ọ ẫ ế ệ ủ ỏ ế ả ể

    Các su t h c b ng d a trên k t qu Kỳ thi Năng l c Ti ng Hàn (TOPIK) s② ấ ọ ổ ự ế ả ự ế ẽ
đ c trao sau khi hoàn t t th t c nh p h c.ượ ấ ủ ụ ậ ọ
    Nghiêm c m vi c nh p h c đ ng th i t i hai tr ng đ i h c tr lên trong ③ ấ ệ ậ ọ ồ ờ ạ ườ ạ ọ ở
cùng m t h c kỳ; hành vi vi ph m quy đ nh này có th d n đ n vi c h y b k t quộ ọ ạ ị ể ẫ ế ệ ủ ỏ ế ả
trúng tuy n, ngay c khi th t c nh p h c đã hoàn t t.ể ả ủ ụ ậ ọ ấ
    Tr ng h p c n h y nh p h c do các lý do b t kh kháng, ng viên có th④ ườ ợ ầ ủ ậ ọ ấ ả ứ ể
đ c hoàn tr h c phí n u n p đ n trong th i h n quy đ nh và hoàn t t các th t c ượ ả ọ ế ộ ơ ờ ạ ị ấ ủ ụ
c n thi t; vi c hoàn tr h c phí trong các tr ng h p t b nh p h c ho c rút hầ ế ệ ả ọ ườ ợ ừ ỏ ậ ọ ặ ồ
s sau khi trúng tuy n s đ c th c hi n theo "Quy đ nh v H c phí Đ i h c".ơ ể ẽ ượ ự ệ ị ề ọ ạ ọ

 9. H c b ngọ ổ
   A. M t kho n h c phí nh t đ nh s đ c tr d i d ng h c b ng d a trên đi m TOPIK trong h c ộ ả ọ ấ ị ẽ ượ ả ướ ạ ọ ổ ự ể ọ

kỳ đ u tiên khi nh p h c và h c b ng s đ c tr sau khi b t đ u h c kỳầ ậ ọ ọ ổ ẽ ượ ả ắ ầ ọ

   B. Trong th i gian theo h c, h c b ng đ c trao theo hình th c d a trên đi m s c a h c kỳ ờ ọ ọ ổ ượ ứ ự ể ố ủ ọ

tr c.ướ

   C. H c b ng dành cho sinh viên qu c t có th thay đ i theo quy đ nh c a y ban h c b ng ọ ổ ố ế ể ổ ị ủ ủ ọ ổ

c a tr ng đ i h c chúng tôi.ủ ườ ạ ọ

đ ng kườ ẻ H c ph (H c k 1)ọ í ọ ỳ H c b ng đ u vàoọ ổ ầ H c phọ í

B ph n Ch m s c S c ộ ậ ă ó ứ

kh e To n c uỏ à ầ
3,544,000

Gi m 20% h c ph khi ả ọ í

nh p h cậ ọ
2,835,200

Khoa Du l ch Toàn c uị ầ 3,193,600
Gi m 40% h c phí khi ả ọ

nh p h c.ậ ọ
1,916,160

Khoa Ngôn ng Hàn ữ
Qu c Toàn c uố ầ

3,193,600

ph n c ngâ ô Ti u ch l a ch nê í ự ọ Gi tr h c b ngá ị ọ ổ ghi chú

sinh 

vi n ê

n m ă

nh tấ

Nh ng h c vi n đữ ọ ê ã

ho n th nh ch ng à à ươ

tr nh ti ng H n t i cì ế à ạ ơ

s n yở à

Ng i s h u ườ ở ữ

ch ng ch C p 2ứ ỉ ấ
20% h c phọ í

Sinh viên s h u ít ở ữ
nh t m t trong các ấ ộ
ch ng ch năng l c ứ ỉ ự
ti ng Anh sau đây sế ẽ
đ c c p thêm h c ượ ấ ọ
b ng gi m 10% h c ổ ả ọ
phí: TOEFL 530 (CBT 
197, iBT 71), IELTS 
5.5, CEFR B2 ho c ặ
TEPS 600.

Ng i s h u ườ ở ữ

ch ng ch C p 3ứ ỉ ấ
30% h c phọ í

Ng i s h u ườ ở ữ

ch ng ch C p 4 ứ ỉ ấ

tr l nở ê

40% h c phọ í
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H c b ng dành cho tân sinh viên có ch ng ch C p đ 2 không áp d ng đ i v i Khoa Chăm sóc ※ ọ ổ ứ ỉ ấ ộ ụ ố ớ
S c kh e Toàn c u.ứ ỏ ầ

Nh ng ng i ch a ữ ườ ư

ho n th nh kh a h c à à ó ọ

ti ng H n t i tr ng ế à ạ ườ

đ i h c n yạ ọ à

Ng i s h u ườ ở ữ

ch ng ch C p 2ứ ỉ ấ
10% h c phọ í

Ng i s h u ườ ở ữ

ch ng ch C p 3ứ ỉ ấ
20% h c phọ í

Ng i s h u ườ ở ữ

ch ng ch C p 4 ứ ỉ ấ

tr l nở ê

30% h c phọ í

h c ọ

sinh, 

sinh 

vi nê

Sinh vi n c đi m ê ó ể

ph n tr m (percentile ầ ă

score) t 70 tr l n ừ ở ê

trong h c k tr c ọ ỳ ướ

(bao g m c nh ng ồ ả ữ

sinh vi n b đi m F)ê ị ể

Ng i s h u ườ ở ữ

ch ng ch C p 3ứ ỉ ấ 30% h c phọ í

Ng i s h u ườ ở ữ

ch ng ch C p 4ứ ỉ ấ
40% h c phọ í

Ng i s h u ườ ở ữ

ch ng ch C p 5 ứ ỉ ấ

tr l nở ê

50% h c phọ í
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[Mẫu 1]

Đơn xin nhập học đặc biệt dành cho 
người nước ngoài năm học 2027.

Ảnh

T nê
Ti ng H nế à M s dã ố ự thi

Tiếng Anh

Quốc tịch Số thẻ người nước ngoài

Số hộ chiếu Ng y hà ết hạn visa

Ng y th ng n m sinhà á ă Giới t nhí Nam(    ) / Nữ(     )

Địa chỉ li n ê
lạc

H n Quà ốc lL n hê ệ 1 Li n hê ệ 2

Việt Nam Li n hê ệ 1 Li n hê ệ 2

Trực tuyến E-mail E-mail

Địa chỉ
H n Quà ốc

Việt Nam

Khoa đăng ký

TOPIK Cấp

Trung tâm tiếng Hàn
Trực thuộc trường Đại học

Thời gian học
Cấp hoàn thành cao 

nhất
Ng y bà ắt đầu Ng y hà ết hạn

Người bảo hộ

T nê Quốc tịch

Số điện thoại Quan hệ

Địa chỉ 

Học lực

Phần T n trê ường Quốc gia Thời gian theo học Số năm

Trung học phổ th ngô N mă

Trường trung học cơ sở N mă

Trường tiểu học N mă

*Hạng mục đặc biệt :

Tôi khẳng định rằng các thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ 
theo quy định của quý trường.

Ngày     tháng     năm 20

Họ tên:                   (sự ký tên)
Kính gửi Hiệu trưởng trường Đại học Y tế Dongnam
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[Mẫu 2]

Giới thiệu bản thân (Kế hoạch học tập)
1. Tự giới thiệu bản thân (Sở thích, tài năng, quan điểm cuộc sống, quá trình trưởng thành, hoàn cảnh 
gia đình, v.v.) Viết bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh.

2. Trình bày về động cơ đăng ký vào trường và kế hoạch học tập sau khi nhập học (viết bằng tiếng Hàn 
hoặc tiếng Anh)

Tôi khẳng định rằng những thông tin trên là đúng sự thật và chính xác.
Ngày   tháng   năm 20

Họ tên:                   (Ký tên)
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[Mẫu 3]

Cam kết chi trả chi phí du học

※ Ng i b o lãnh tài chính ch có th là thí sinh ho c b m c a thí sinhườ ả ỉ ể ặ ố ẹ ủ

Thí sinh

Họ tên

Tiếng Hàn

Tiếng Anh

Ngày tháng năm sinh

Số hộ chiếu

Quốc tịch

Người bảo lãnh tài chính
Trong tr※ ường hợp người đứng tên trên giấy chứng minh tài chính là thí sinh thì người bảo lãnh là bản 

thân thí sinh.
Tr※ ường hợp người đứng tên trên giấy chứng minh tài chính là bố hoặc mẹ thì người bảo lãnh tài 

chính là bố hoặc mẹ.

Tên

Mối quan hệ với thí 
sinh

Nghề nghiệp

Địa chỉ

Số điện thoại

Tôi xin cam kết chi trả toàn bộ chi phí cho thí sinh trên trong suốt quá trình du học.

Ngày    tháng    năm 20

Họ tên:             (Ký tên)

Kính gửi Hiệu trưởng trường Đại học Y tế Dongnam
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[Mẫu 4]

Bản thỏa thuận đồng ý cung cấp và cho bên thứ 3 
sử dụng thông tin cá nhân

Trường Đại học Y tế Dongnam sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để tiếp nhận, thẩm 
định hồ sơ nhập học dành cho nước ngoài như sau: Vui lòng đọc kỹ các nội dung sau, đánh dấu vào 
mục đồng ý và ký tên.
▶ Thông báo thu thập th ng tin c nh n ô á â

T i đ đô ã ọc, hiểu v đà ồng vý ới nội dung tr n. ê

Ngày tháng năm 20

Họ tên:                    (Ký tên)

Kính gửi Hiệu trưởng trường Đại học Y tế Dongnam

Thông tin muốn thu thập và sử dụng Mục đích Thời gian lưu trữ

Ảnh, t n, quê ốc tịch, giới t nh, ng y hí à ết hạn visa, số điện thoại, địa chỉ H n à
Quốc, khoa đăng ký , trình độ tiếng H n (TOPIK), th ng tin bà ô ảo llãnh, th ng tin ô
cha mẹ, th nh t ch hà í ọc tập, th ng tin gia đnh v th ng tin tô ì à ô ài chính

Xử llys thông tin tuyển sinh 
cho người nước ngoài 5 n mă

Qu v※ ý ị c quyó ền từ chối thu thập v sà ử dụng th ng tin c nh n. Tuy nhi n, khi tô á â ê ừ chối c thó ể sẽ có
giới hạn trong việc tiếp nhận đăng ký.

Đồng ý cho thu thập v sà ử dụng th ng tin c nh n.ô á â □ Đồng ý Kh ng □ ô đồng ý

▶ Đồng cung cý ấp th ng tin c nh n cho b n thô á â ê ứ 3.[“Bắt buộc”]
Theo Điều 15 Khoản 1 và khoản 2 thu thập v sà ử dụng th ng tin c nh n m kh ng ô á â à ô cần c só ự đồng ý
của chủ thể.

Xử  l th ng tin c nh ný ô á â Mục đch thu thí ập v sà ử dụng th ng tin c nh nô á â C n că ứ 

Số đng k ngă ý ười nước ngo i, sà ố hộ 
chiếu. Xử lý thông tin tuyển sinh cho người nước ngoài iĐều 73 của Nghị định thi h nh Luà ật gi o á

dục phổ th ngô

▶ Đồng thu thý ập v sà ử dụng th ng tin c nh n.ô á â [“Bắt buộc”

Người nhận Mục  cung  cấp Mục đích Thời gian sử 
dụng

Bộ Tư pháp
T n, quê ốc tịch, ng y th ng n m sinh, già á ă ới t nh, đí ịa chỉ, số điện thoại, số 
đng k ngă ý ười nước ngo i, à ảnh, th nh t ch, ng y nhà í à ập học, ng y tà ốt nghiệp, 
ng y thay đà ổi học bạ.

Cấp thị thực v là ưu trú Cho đến khi tốt 
nghiệp

Ban gi o dá ục 
đại học

M trã ường đại học, m tã ỉnh, m th nh phã à ố / quận, m li n kã ê ết, m tuyã ển 
sinh, t n tê ổ chức tuyển sinh, m thã ời gian tuyển sinh, m kã ết quả thi, số thi, 
t n, sê ố đng k c nh n, nă ý á â ước ngo i hoà ặc số hộ chiếu, m ph n loã â ại ngày 
hoặc đêm, m trã ường trung học, m trã ường trung học, n m tă ốt nghiệp, ng y à
đng k , m đă ý ã ồng ý bên thứ 3, mã tiếp nhận.

Xác minh vi phạm và quá 
trình đăng ký nhập học 
của thí sinh

Sau khi đã xác 
nhận

※ Quý vị c thó ể từ chối cung cấp thông tin. Tuy nhi n, ch ng t i xin th ng b o rê ú ô ô á ằng c thó ể kh ng ô xin được thị thực và không thể đăng ký bảo hiểm 
khi từ chối cũng cấp thông tin cá nhân..

Đồng ý cho thu thập v sà ử dụng th ng tin c nh n.ô á â □ Đồng ý Kh ng □ ô đồng ý


